
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Hà Nguyễn Gia An 13/08/2009 001 01

2 Hồ Ngọc Khánh An 08/09/2009 002 01

3 Võ Thành An 25/02/2009 009 01

4 Bùi Ngọc Anh 05/03/2009 011 01

5 Bùi Vân Anh 25/06/2009 013 01

6 Nguyễn Minh Tuệ Anh 01/12/2009 034 02

7 Trần Nhật Anh 16/10/2009 049 02

8 Phan Thế Bảo 29/11/2009 069 03

9 Nguyễn Minh Đạt 11/01/2009 093 04

10 Trần Huỳnh Thiên Đạt 16/08/2009 095 04

11 Đặng Hoàng Gia 22/08/2009 101 04

12 Nguyễn Thị Thảo Hiền 04/12/2009 119 05

13 Nguyễn Trung Hiếu 22/10/2009 124 05

14 Cao Gia Huy 10/09/2009 133 05

15 Lê Xuân Huỳnh 24/02/2009 145 05

16 Phạm Minh Khang 04/09/2009 164 06

17 Trần Phương Khánh 18/07/2008 175 07

18 Đinh Nguyên Khoa 09/10/2009 178 07

19 Trần Hà Anh Khôi 24/04/2009 193 07

20 Chung Kiến Minh 26/12/2009 242 09

21 Vũ Bảo Nam 08/05/2009 255 09

22 Nguyễn Minh Nghĩa 27/07/2009 264 10

23 Lê Trần Hữu Nhân 16/01/2009 278 10

24 Trần Lưu Minh Nhi 23/12/2009 287 10

25 Lê Gia Bảo Như 21/02/2009 294 11

26 Thạch Nguyễn Quỳnh Như 15/09/2009 300 11

27 Nguyễn Thái Quang 19/01/2009 337 12

28 Nguyễn Hữu Bảo Thành 08/08/2009 360 13

29 Lâm Anh Thư 29/05/2009 383 14

30 Nguyễn Hữu Minh Thư 11/07/2009 385 14

31 Đỗ Nguyễn Anh Thy 14/12/2009 387 14

32 Vũ Hoàng Bảo Trâm 14/02/2009 410 15

33 Nguyễn Minh Trí 05/05/2009 416 15

34 Nguyễn Minh Tú 08/09/2009 424 15

35 Phạm Hoàng Cát Tường 24/07/2009 441 16

36 Nguyễn Hải Vân 12/05/2009 445 16

37 Vương Trung Vĩnh 09/01/2009 452 16

38 Lê Bảo Vy 11/07/2009 456 16

39 Nguyễn Như Ý 07/06/2009 463 16

Danh sách này có: 39 học sinh.
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